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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Năm 2013) 

 

Kính gửi: -  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

-  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

 

- Tên công ty đại chúng: CTCP CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH     

- Địa chỉ trụ sở chính: 630/1 Tổ 1, KP Châu Thới, P.Bình An. TX Dĩ An, Bình Dương 

  Điện thoại: 0650 3751 501            Fax: 0650 3751 699           Email: sales@vcom.com.vn 

- Vốn điều lệ: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng) 

- Mã chứng khoán: VKC 

 

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị: 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

STT Thành viên HĐQT Chức vụ 

Số buổi 

họp tham 

dự 

Tỷ lệ 
Lý do không tham 

dự 

1 Ông Lâm Quy Chương Chủ tịch HĐQT 8/8 100%  

2 Ông Hoàng Văn Quyền Uỷ viên HĐQT 8/8 100%  

3 Ông Nguyễn Thoại Hồng Uỷ viên HĐQT 8/8 100%  

4 Ông Lê Phẩm Vinh Uỷ viên HĐQT 8/8 100%  

5 Ông Phạm Linh Uỷ viên HĐQT 7/8 87% Bận công việc riêng 

 

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: 

Năm 2013, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì các cuộc họp của HĐQT, đồng thời thay mặt các thành viên 

HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chức năng của công ty để 

nghe báo cáo tình hình hoạt động tổ chức và kinh doanh, có những ý kiến chỉ đạo trực tiếp tại các 

cuộc  họp.   

Bên cạnh đó,  thành viên HĐQT cũng thường xuyên nhận được thông báo từ Chủ tịch HĐQT 

thông qua văn bản, email hoặc điện thoại về tình hình hoạt động của công ty để thống nhất ý kiến chỉ 



đạo và ra các quyết định. Do đó HĐQT luôn nắm bắt sát sao, kịp thời để chỉ đạo và đôn đốc các hoạt 

động của Ban Tổng Giám đốc. Cụ thể HĐQT đã giám sát Ban Giám đốc các hoạt động cơ bản:  

 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 vào ngày 04/05/2013. 

 Thành lập chi nhánh Đà Nẵng nhằm tăng tính hiệu quả kinh doanh khu vực miền Trung 

 Xúc tiến việc hợp tác với các công ty lớn trên thế giới về sản xuất và xuất khẩu cáp 

mạng Lan bên cạnh mặt hàng truyền thống là dây dropwire. 

 Đầu tư phát triển, đồng bộ cơ sở hạ tầng nhà máy. 

 Thực hiện chi trả cổ tức 2012. 

 Tiếp tục phát triện dây chuyền sản xuất hạt nhựa nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất. 

 Hoàn thiện báo cáo thường niên 2012. 

 Chỉ đạo định hướng kinh doanh toàn Công ty. 

Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có 

 

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung 

1 301/NQ/ĐHĐCĐ/VCOM/2013 04/05/2013 
Nghị quyết Đại hội cổ đông 

2013 

2 505 QĐ/Vcom/HĐQT/13 06/12/2013 Thành lập chi nhánh Đà Nẵng 

 

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 

Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi 

 

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan: 

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 01 

2. Giao dịch cổ phiếu: 

 

Stt Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ với cổ 

đông nội bộ 

Số cổ phiếu sở 

hữu đầu kỳ 

Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ 

Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển 

đổi, thưởng…) Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 

phiếu 

Tỷ lệ 

1  Hoàng Văn 

Quyền 

Thành viên 

HĐQT 

120,000 0.92% 127,000 0.976% Mua 

2  
Hoàng Văn 

Quyền 

Thành viên 

HĐQT 
127,000 0.976% 132,000 1.02% Mua 



3 

Đoàn Thị 

Kim 

Phượng 

Vợ ông Lê Phẩm 

Vinh - Ủy viên 

HĐQT kiêm Phó 

TGĐ 

30,000 0.1% 0 0 Bán 

 

3. Các giao dịch khác: Không có 

 

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:  

Trên đây là báo  cáo sơ lựợc tình hình quản trị Công ty Cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh trong   

năm 2013. Hội đồng quản trị Công ty sẽ nỗ lực hơn nữa trong công tác quản trị cũng như hoạt 

động giám sát điều hành. VKC sẽ tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống quản trị - cơ cấu tổ 

chức nhằm tạo lập vị thế và nâng cao uy tín trên thị trường. 

 

Người công bố thông tin 

 

Công ty Cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

  



 

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 
 

  

Phụ lục 

01 

MÃ CHỨNG KHOÁN: VKC       (Thông tin cổ đông thống kê tại thời điểm 31/12/2013) 

              

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ/NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

         
     

              

ST

T 

TÊN CỔ 

ĐÔNG 

Giớ

i 

tính 

CMT/HC/ĐKKD 
Loại 

cổ 

đông 

Tên của 

CĐNB  

 

Quan 

hệ với 

CĐNB 

Ch

ức 

vụ 

SL cổ phiếu 

nắm giữ 
Địa chỉ 

Quốc 

tịch 
Loại  Số 

Ngà

y 

cấp  

Nơi cấp  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 19 

  CĐ nội bộ * * * * * *     * *     

  NCLQ * * * * * * * *   *     

1 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

0-

Na

m 

2-Hộ 

chiếu 

BA

668

433 

28-

06-

10 

Canada Nội bộ     1,6 3,035,602 

48/3C Hồ Biểu Chánh, 

phường 11, quận Phú 

Nhuận, TPHCM 

Canada 

2 

Hoàng 

Văn 

Quyền 

0-

Na

m 

1-

CMT 

020

083

639 

10-

05-

04 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     3 132,000 

733 Cách Mạng Tháng 

Tám, P6, Quận Tân Bình, 

TP.HCM 

Việt 

Nam 

3 
Phạm 

Linh 

0-

Na

m 

1-

CMT 

022

947

142 

07-

01-

09 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     3 0 

4A/4/40 Đường 304, P25, 

Q. Bình Thạnh 

Việt 

Nam 

4 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng 

0-

Na

m 

1-

CMT 

023

502

423 

12-

11-

01 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     3,7 107,580 

186/80 Đường Vườn Lài, 

Phường Tân Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.HCM 

Việt 

Nam 

5 
Lê Phẩm 

Vinh 

0-

Na

m 

1-

CMT 

021

743

793 

04-

05-

05 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     3,7 12,510 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, 

TP.HCM 

Việt 

Nam 



6 
Lê Minh 

Chi 

0-

Na

m 

1-

CMT 

024

201

525 

12-

12-

03 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     4 1,000 

521/25A CMT8, P13, Q10, 

Tp.HCM 

Việt 

Nam 

7 
Hà Anh 

Tuấn 

0-

Na

m 

1-

CMT 

024

646

248 

30-

11-

06 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     5 1,500 

54/17 Quang Trung, 

phường 11, quận Gò Vấp, 

Tp. HCM 

Việt 

Nam 

8 
Võ Thiên 

Chương 

0-

Na

m 

1-

CMT 

023

168

771 

25-

09-

00 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     5 0 

26/2A Trần Quang Diệu, 

P.13, Q.3, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

9 
Dương 

Minh Hòa 

0-

Na

m 

1-

CMT 

212

221

515 

02-

08-

01 

Quảng 

Ngãi 
Nội bộ     10 10,000 

Số: B11B/39Z1, Tổ 11, Ấp 

2, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, 

TP. Hồ Chí Minh 

Việt 

Nam 

10 

Lương 

Minh 

Tuấn 

0-

Na

m 

1-

CMT 

023

798

081 

15-

04-

09 

Hồ CHí 

Minh 
Nội bộ     11 0 

108/6 Cộng Hòa, P.4, Q. 

Tân Bình, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

11 
Wei Chin 

Shiu 

1-

Nữ 

2-Hộ 

chiếu 
      NCLQ 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

6-Vợ   0   Canada 

12 
Lin Ya - 

Wen 

1-

Nữ 

2-Hộ 

chiếu 
  

27-

07-

88 

  NCLQ 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

7-Con   0   Canada 

13 
Lin Wen 

Chieh 

0-

Na

m 

2-Hộ 

chiếu 
  

28-

01-

95 

  NCLQ 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

7-Con   0   Canada 

14 
Lâm Huy 

Chương 

0-

Na

m 

2-Hộ 

chiếu 

W

K9

162

53 

19-

06-

07 

Canada NCLQ 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

9-Anh 

ruột 
  0 

49 BENTOAK CRES. 

THORNHILL ONTARIO, 

L4J 8S7, CANADA 

Canada 

15 
Lâm Diệu 

Chương 

0-

Na

m 

2-Hộ 

chiếu 

JG

824

476 

18-

08-

06 

Canada NCLQ 
Lâm Quy 

Chương 

9-Anh 

ruột 
  0 

766 PAPE AVE, 

TORONTO, ONTARIO 

M4K 3S7, CANADA 

Canada 



(Lin Wai 

Chang) 

16 
Trương 

Mỹ Phụng 

1-

Nữ 

2-Hộ 

chiếu 

C0

086

159

9 

02-

01-

09 

USA NCLQ 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

10-Chị 

ruột 
  0 

230 Saint Nicholas Ave 

Brooklyn, NY 11237-5407. 

USA 

USA 

17 Châu Mỹ 
1-

Nữ 

2-Hộ 

chiếu 

WS

138

947 

06-

11-

08 

Canada NCLQ 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

11-Em 

ruột 
  0 

3880 Duke of York Blvd. 

Suite 2216, Mississauga, 

ONTARIO, CANADA 

Canada 

18 

Trương 

Thúy 

Ngọc 

1-

Nữ 

2-Hộ 

chiếu 

WS

190

425 

04-

07-

08 

Canada NCLQ 

Lâm Quy 

Chương 

(Lin Wai 

Chang) 

11-Em 

ruột 
  0 

18 Iron Horse Ave 

Richmond Hill, ON L4B 

4H2, CANADA 

Canada 

19 Phạm Tỏa 

0-

Na

m 

1-

CMT 

022

411

772 

194

1 
  NCLQ 

Phạm 

Linh 
1-Cha   0 

2 lô A3 Cư xá 307, P.25, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

20 
Phan Thị 

Hồng 

1-

Nữ 

1-

CMT 

023

775

792 

195

1 
  NCLQ 

Phạm 

Linh 
3-Mẹ   0 

2 lô A3 Cư xá 307, P.25, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

21 

Phạm 

Hồng 

Thủy 

1-

Nữ 

1-

CMT 

023

908

347 

198

5 
  NCLQ 

Phạm 

Linh 

11-Em 

ruột 
  0 

2 lô A3 Cư xá 307, P.25, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

22 
Lê Thị 

Kim Loan 

1-

Nữ 

1-

CMT 

024

863

456 

197

2 
  NCLQ 

Phạm 

Linh 
6-Vợ   0 

4A/4/40 Đường 304, P.25, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

23 
Phạm Lê 

Anh Thư 

1-

Nữ 

1-

CMT 
  

200

1 
  NCLQ 

Phạm 

Linh 
7-Con   0 

4A/4/40 Đường 304, P.25, 

Q.Bình Thạnh, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

24 
Nguyễn 

Thị Nữ 

1-

Nữ 

1-

CMT 

020

174

551 

24-

07-

07 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Hoàng 

Văn 

Quyền 

6-Vợ   0 
733 CMT8, Phường 6, quận 

Tân Bình 

Việt 

Nam 



25 
Hoàng Thị 

Hoài Thu 

1-

Nữ 

1-

CMT 

023

331

435 

29-

07-

95 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Hoàng 

Văn 

Quyền 

7-Con   0 
733 CMT8, Phường 6, quận 

Tân Bình 

Việt 

Nam 

26 
Hoàng 

Thái Bình 

0-

Na

m 

1-

CMT 

023

331

629 

23-

05-

06 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Hoàng 

Văn 

Quyền 

7-Con   0 
733 CMT8, Phường 6, quận 

Tân Bình 

Việt 

Nam 

27 

Hoàng 

Văn 

Quyến 

0-

Na

m 

1-

CMT 
      NCLQ 

Hoàng 

Văn 

Quyền 

11-Em 

ruột 
  0 Phước Bình, Bình Phước 

Việt 

Nam 

28 
Hoàng Thị 

Hương 

1-

Nữ 

1-

CMT 
      NCLQ 

Hoàng 

Văn 

Quyền 

11-Em 

ruột 
  0 Phước Bình, Bình Phước 

Việt 

Nam 

29 

Nguyễn 

Thoại 

Huỳnh 

0-

Na

m 

1-

CMT 
      NCLQ 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng  

11-Em 

ruột 
  0 Tiền Giang 

Việt 

Nam 

30 

Nguyễn 

Thoại 

Hiền 

0-

Na

m 

1-

CMT 
      NCLQ 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng  

11-Em 

ruột 
  0 Tiền Giang 

Việt 

Nam 

31 

Nguyễn 

Thị Trúc 

Bạch 

1-

Nữ 

1-

CMT 
      NCLQ 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng  

11-Em 

ruột 
  0 Tiền Giang 

Việt 

Nam 

32 

Nguyễn 

Thị Thúy 

Lam 

1-

Nữ 

1-

CMT 
      NCLQ 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng  

11-Em 

ruột 
  0 Tiền Giang 

Việt 

Nam 

33 

Nguyễn 

Thị Mỹ 

Hạnh 

1-

Nữ 

1-

CMT 
      NCLQ 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng  

11-Em 

ruột 
  0 TP Hồ Chí Minh 

Việt 

Nam 

34 
Huỳnh 

Thị Hạnh 

1-

Nữ 

1-

CMT 

191

369

023 

08-

04-

09 

Thừa 

Thiên-

Huế 

NCLQ 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng  

6-Vợ   100,000 Quận Tân Phú, TPHCM 
Việt 

Nam 

35 

Nguyễn 

Nhật 

Khoa 

0-

Na

m 

        NCLQ 

Nguyễn 

Thoại 

Hồng  

7-Con   0 Quận Tân Phú, TPHCM 
Việt 

Nam 



36 
Văn Thị 

Phải 

1-

Nữ 

1-

CMT 

021

462

286 

26-

07-

79 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 
3-Mẹ   0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

37 

Đoàn Thị 

Kim 

Phượng 

1-

Nữ 

1-

CMT 

022

348

650 

02-

03-

95 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 
6-Vợ   0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

38 
Lê Đoàn 

Kim Linh 

1-

Nữ 
        NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 
7-Con   0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

39 
Lê Đoàn 

Minh Thư 

1-

Nữ 
        NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 
7-Con   0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

40 
Lê Ngọc 

Triều 

1-

Nữ 

1-

CMT 

021

747

960 

30-

06-

82 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 

11-Em 

ruột 
  0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

41 
Lê Phẩm 

Sang 

0-

Na

m 

1-

CMT 

021

951

427 

18-

04-

09 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 

11-Em 

ruột 
  0 

27/5A  Nam Thới, Thới 

Tam Thôn, Hóc Môn, TP 

HCM 

Việt 

Nam 

42 
Lê Phẩm 

Trọng 

0-

Na

m 

1-

CMT 

022

122

557 

26-

08-

95 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 

11-Em 

ruột 
  0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

43 
Lê Trọng 

Hiếu 

0-

Na

m 

1-

CMT 

022

689

172 

23-

03-

97 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 

11-Em 

ruột 
  0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

44 

Lê 

Phương 

Thảo 

1-

Nữ 

1-

CMT 

022

911

173 

19-

06-

09 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 

11-Em 

ruột 
  0 

40/1A  Ấp Bắc – P13 – Tân 

Bình, TP HCM 

Việt 

Nam 

45 
Lê Phẩm 

Thuận 

0-

Na

m 

1-

CMT 

022

915

581 

13-

07-

00 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Phẩm 

Vinh 

11-Em 

ruột 
  0 

27/5 Nam Thới, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn, TP HCM 

Việt 

Nam 

46 
Lê Văn 

Lộc 

0-

Na

m 

1-

CMT 

260

013

793 

26-

01-

78 

Bình 

Thuận 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 
1-Cha   0 Phan Thiết, Bình Thuận 

Việt 

Nam 

47 
Nguyễn 

Thị Ánh 

1-

Nữ 

1-

CMT 

260

013

804 

26-

01-

78 

Bình 

Thuận 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 
3-Mẹ   0 Phan Thiết, Bình Thuận 

Việt 

Nam 



48 

Trương 

Thị Thu 

Nguyệt 

1-

Nữ 

1-

CMT 

024

145

036 

10-

07-

03 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 
6-Vợ   0 521/25A CMT8, tp.HCM 

Việt 

Nam 

49 

Lê Thị 

Minh 

Hiền 

1-

Nữ 

1-

CMT 

024

020

341 

23-

05-

02 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 
7-Con   0 521/25A CMT8, tp.HCM 

Việt 

Nam 

50 
Lê Minh 

Toàn 

0-

Na

m 

1-

CMT 

024

699

412 

25-

07-

07 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 
7-Con   0 Du học Canada 

Việt 

Nam 

51 
Lê Văn 

Lâm 

0-

Na

m 

1-

CMT 

260

008

375 

09-

01-

78 

Bình 

Thuận 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 

9-Anh 

ruột 
  0 Phan Thiết, Bình Thuận 

Việt 

Nam 

52 
Lê Văn 

Sơn 

0-

Na

m 

1-

CMT 

260

013

874 

16-

01-

07 

Bình 

Thuận 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 

9-Anh 

ruột 
  0 Phan Thiết, Bình Thuận 

Việt 

Nam 

53 
Lê Văn 

Sơn (em) 

0-

Na

m 

1-

CMT 

260

008

827 

05-

03-

97 

Bình 

Thuận 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 

9-Anh 

ruột 
  0 Phan Thiết, Bình Thuận 

Việt 

Nam 

54 

Lê Thị 

Diệu 

Hương 

1-

Nữ 

1-

CMT 

260

013

302 

02-

11-

06 

Bình 

Thuận 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 

11-Em 

ruột 
  0 Phan Thiết, Bình Thuận 

Việt 

Nam 

55 
Lê Thị 

Thu Thảo 

1-

Nữ 

1-

CMT 

024

582

446 

11-

08-

06 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 

11-Em 

ruột 
  0 5 Nguyễn Lâm, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

56 

Lê Thị 

Ngọc 

Dung 

1-

Nữ 

1-

CMT 

024

020

029 

21-

11-

07 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lê Minh 

Chi 

11-Em 

ruột 
  0 469A CMT8, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

57 
Phan Thị 

Tinh 

1-

Nữ 

1-

CMT 

350

004

714 

26-

06-

08 

An 

Giang 
NCLQ 

Hà Anh 

Tuấn 
6-Vợ   0 

01 E3 Thành Thái, TP Long 

Xuyên, An Giang 

Việt 

Nam 

58 
Hà Tuấn 

Kiệt 

0-

Na

m 

1-

CMT 

024

646

247 

30-

11-

06 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Hà Anh 

Tuấn 
7-Con   0 

47/9 Nguyễn Đình Chiểu, 

P4, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM 

Việt 

Nam 



59 

Hà Thụy 

Linh 

Phương 

1-

Nữ 

1-

CMT 

024

646

249 

30-

11-

06 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Hà Anh 

Tuấn 
7-Con   0 

47/9 Nguyễn Đình Chiểu, 

P4, Quận Phú Nhuận, 

TPHCM 

Việt 

Nam 

60 
Hà Thị 

Khánh 

1-

Nữ 

1-

CMT 

210

405

297 

18-

11-

98 

  NCLQ 
Hà Anh 

Tuấn 

10-Chị 

ruột 
  0 

Thị trấn Ngô Mây, Phù Cát, 

tỉnh Bình Định 

Việt 

Nam 

61 
Hà Thị 

Hiệp 

1-

Nữ 

1-

CMT 

270

062

449 

30-

11-

05 

  NCLQ 
Hà Anh 

Tuấn 

11-Em 

ruột 
  0 TP Biên Hòa, Đồng Nai 

Việt 

Nam 

62 
Võ Văn 

Hoàng 

0-

Na

m 

1-

CMT 

023

144

861 

29-

01-

08 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Võ Thiên 

Chương  
1-Cha   0 

26/2A Trần Quang Diệu, P. 

13, Q. 3, Tp. HCM 

Việt 

Nam 

63 

Nguyễn 

Thị Ngọc 

Lợi 

1-

Nữ 

1-

CMT 

023

424

459 

29-

01-

08 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Võ Thiên 

Chương  
3-Mẹ   0 

26/2A Trần Quang Diệu, P. 

13, Q. 3, Tp. HCM 

Việt 

Nam 

64 
Võ Khắc 

Huy 

0-

Na

m 

1-

CMT 

022

999

677 

26-

03-

08 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Võ Thiên 

Chương  

9-Anh 

ruột 
  0 

26/2A Trần Quang Diệu, P. 

13, Q. 3, Tp. HCM 

Việt 

Nam 

65 

Võ Thị 

Thanh 

Trúc 

1-

Nữ 

1-

CMT 
      NCLQ 

Võ Thiên 

Chương  

11-Em 

ruột 
  0 USA USA 

66 

Võ Thị 

Cẩm 

Hồng 

1-

Nữ 

1-

CMT 

024

088

323 

12-

03-

09 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Võ Thiên 

Chương  

11-Em 

ruột 
  0 

26/2A Trần Quang Diệu, P. 

13, Q. 3, Tp. HCM 

Việt 

Nam 

67 

Nguyễn 

Hồng 

Phượng 

1-

Nữ 

1-

CMT 

023

699

841 

24-

03-

99 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Võ Thiên 

Chương  
6-Vợ   0 

Số 50 đường C18, P.12, 

Tân Bình, Tp. HCM 

Việt 

Nam 

68 
Huỳnh 

Thị Hàng 

1-

Nữ 

1-

CMT 

210

890

325 

11-

11-

79 

Quảng 

Ngãi 
NCLQ 

Dương 

Minh Hòa 
3-Mẹ   0 

Ba Động, Ba Tơ, Quảng 

Ngãi 

Việt 

Nam 

69 
Dương 

Thị Viễn 

1-

Nữ 

1-

CMT 

210

890

257 

06-

11-

79 

Quảng 

Ngãi 
NCLQ 

Dương 

Minh Hòa 

10-Chị 

ruột 
  0 

Ba Động, Ba Tơ, Quảng 

Ngãi 

Việt 

Nam 



70 
Dương 

Thị Tươi 

1-

Nữ 

1-

CMT 

210

969

642 

02-

03-

05 

Quảng 

Ngãi 
NCLQ 

Dương 

Minh Hòa 

10-Chị 

ruột 
  0 

Đức Chánh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

71 
Dương 

Túc 

0-

Na

m 

1-

CMT 

211

338

525 

28-

05-

09 

Quảng 

Ngãi 
NCLQ 

Dương 

Minh Hòa 

9-Anh 

ruột 
  0 

Đức Thạnh, Mộ Đức, 

Quảng Ngãi 

Việt 

Nam 

72 
Đỗ Thị 

Diệu Linh 

1-

Nữ 

1-

CMT 

212

071

996 

27-

03-

07 

Quảng 

Ngãi 
NCLQ 

Dương 

Minh Hòa 
6-Vợ   0 

B11B/39Z1-Tổ 11-Ấp 2-

Vĩnh Lộc B-Bình Chánh-

TP.HCM 

Việt 

Nam 

73 
Dương Đỗ 

Như Ngọc 

1-

Nữ 
        NCLQ 

Dương 

Minh Hòa 
7-Con   0 

B11B/39Z1-Tổ 11-Ấp 2-

Vĩnh Lộc B-Bình Chánh-

TP.HCM 

Việt 

Nam 

74 
Lương 

Văn Lực 

0-

Na

m 

1-

CMT 

023

798

079 

06-

04-

00 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ 

Lương 

Minh 

Tuấn 

1-Cha   0 
108/6 Cộng Hòa, P.4, Q. 

Tân Bình, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

75 
Ngô Thị 

Thúy Vân 

1-

Nữ 

1-

CMT 

023

798

080 

06-

04-

00 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ   3-Mẹ   0 

108/6 Cộng Hòa, P.4, Q. 

Tân Bình, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

76 

Nguyễn 

Thị Nhật 

Minh 

1-

Nữ 

1-

CMT 

025

412

523  

13-

01-

11 

Hồ CHí 

Minh 
NCLQ   6-Vợ   0 

108/6 Cộng Hòa, P.4, Q. 

Tân Bình, Tp.HCM 

Việt 

Nam 

77 

Lương 

Nguyễn 

Hà Vy 

1-

Nữ 
        NCLQ   7-Con   0 

108/6 Cộng Hòa, P.4, Q. 

Tân Bình, Tp.HCM 

Việt 

Nam 
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